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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 
12/2022 trung bình là 740 USD/tấn, giảm 3,9% so với trung bình tháng 11/2022.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói 
trong tháng 12/2022 trung bình là 928 USD/tấn, giảm 6,3% so với tháng 11/2022.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong cuối tháng 12/2022 trung 
bình là 800 USD/tấn, giảm 6,4% so với trung bình tháng 11/2022.

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 12/2022 trung bình là 635 USD/tấn, 
giảm 3,8% so với trung bình tháng 11/2022.

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) cuối tháng 12/2022 ở mức 175 USD/tấn, 
tăng 16,7% so với trung bình tháng 11/2022. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) cuối tháng 12/2022 ở mức 158 USD/tấn, 
tăng 12,9% so với trung bình tháng 11/2022.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản cuối tháng 12/2022 ở mức 173 USD/tấn, tăng 
9,5% so với trung bình tháng 11/2022.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 12/2022 trung bình là 100 USD/tấn, tăng 17,6% 
so với trung bình tháng 11/2022.
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 12/2022 
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 12/2022 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 12/2022 so với tháng 11/2022

- Tổng tiêu dùng trong tháng 12/2022 đạt 463.315 tấn, giảm 13,4% so với tháng 11/2022.

- Tổng sản lượng trong tháng 12/2022 đạt 460.969 tấn, giảm 7,5%% so với tháng 11/2022.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 12/2022 đạt 176.571 tấn, giảm 9,3% so với tháng 11/2022.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 12/2022 đạt 132.289 tấn, tăng 20,5% so với tháng 11/2022.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 12/2022 so với tháng 11/2022

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 346.954 tấn, giảm 16,9% so với tháng 11/2022.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.274 tấn, tăng 144,2% so với tháng 11/2022.
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Hình 5: Sản xuất tháng 11/2022 so với tháng 10/2022

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 397.985 tấn, giảm 8,9% so với tháng 11/2022.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 23.387 tấn, giảm 8,0% so với tháng 11/2022.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 19.605 tấn, giảm 0,3% so với tháng 11/2022.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 19.992 tấn, tăng 24,6% so với tháng 11/2022.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 90.666 tấn, giảm 13,8% so với tháng 11/2022.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.389 tấn, tăng 144,1% so với tháng 11/2022.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 15.019 tấn, giảm 38,3% so với tháng 11/2022.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 19.688 tấn, tăng 16,0% so với tháng 11/2022.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.305 tấn, giảm 20,9% so với tháng 11/2022.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 34.340 tấn, 
giảm 23,6% so với tháng 11/2022.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 18.054 tấn, 
tăng 16% so với tháng 11/2022.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 17.727 tấn, tăng 28,4% so với tháng 11/2022.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, giấy lót tráng 
nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 44.966 tấn, tăng 6,2% so với tháng 11/2022.

b. Sản xuất
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 12/2022 so với tháng 11/2022

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, giấy lót 
tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 47.504 tấn, tăng 5,4% so với tháng 11/2022.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 110.293 tấn, tăng 27,2% so với tháng 11/2022.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 958 tấn, tăng 27,6% so với tháng 11/2022. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 2.578 tấn, giảm 65,7% so với tháng 11/2022.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 18.460 tấn, tăng 24,6% so với tháng 11/2022.

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 12/2022 so với tháng 11/2022
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Sun Paper - một trong các nhà sản xuất 
giấy lớn của Trung Quốc, đã quyết định 
đẩy mạnh việc đầu tư sản xuất giấy UFP 
(uncoated fine paper) tại khu vực miền 
nam Trung Quốc. Công ty đã từng sản xuất 
loại giấy này ở tỉnh Sơn Đông, nơi cách xa 
khu vực phía Nam. 

Năm 2019, Sun Paper đã quyết định đầu 
tư xây dựng nhà máy có công suất giấy và 
bột giấy khổng lồ tại Beihai. 

Dây chuyền UFP đầu tiên tại nhà máy 
Behai khởi chạy năm 2021 có công suất 
550.000 tấn/năm. 

Nhà máy cũng có sáu dây chuyền giấy 
tissue với tổng công suất 220.000 tấn/năm, 
một máy sản xuất bìa ngà tráng phủ 1 

Sun Paper đẩy mạnh đầu tư sản xuất giấy UFP tại miền nam Trung Quốc 

triệu tấn/năm, dây chuyền bột giấy cơ học 
peroxide kiềm công suất 200.000 tấn/năm, 
dây chuyền bột giấy cơ-nhiệt tẩy trắng 
công suất 600.000 tấn/năm và dây chuyền 
bột giấy kraft gỗ cứng tẩy trắng công suất 
800.000 tấn/năm. 

Ngoài khoản đầu tư của Sun Paper vào 
Quảng Tây, hai nhà sản xuất UFP hàng 
đầu khác cũng đang mở rộng sản xuất tại 
Quảng Đông. Tại thành phố Jiangmen, Asia 
Symbol khởi chạy máy UFP 450.000 tấn/
năm vào năm 2022, nâng tổng công suất 
nhà máy lên khoảng 1,45 triệu tấn/năm. 

Chenming Paper hiện đang vận hành ba 
máy UFP với tổng công suất khoảng 1,02 
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Hiệp hội Giấy & Rừng Hoa Kỳ (AF&PA) đã 
công bố báo cáo Hàng tháng về Giấy Bao bì 
tháng 12 năm 2022. Theo báo cáo, tiêu thụ 
giấy bao bì & bao bì chuyên dụng của Mỹ 
trong tháng 12 đã giảm 13% so với tháng 
12 năm 2021.

Tiêu thụ giấy bao bì & bao bì đặc biệt 
năm 2022 đã giảm 4% trong năm so với 
năm 2021.

Tiêu thụ giấy bao bì từ bột giấy đã tẩy lớn 
nhất đạt 27.000 tấn trong tháng 12.

Tiêu thụ giấy bao gói từ bột giấy chưa 
tẩy trắng và bao bì đặc biệt trong tháng 
12/2022 giảm 12% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Năm 2022 giảm 2% trong năm so 
với năm 2021./.

Tổng tiêu thụ giấy bao bì & bao bì đặc biệt của Mỹ tháng 12 năm 2022

Asia Symbol Paper khởi chạy thành công dây chuyền sản xuất khăn giấy 
Andritz  

triệu tấn/năm tại nhà máy giấy và bột 
giấy ở thành phố Zhanjiang. Năm ngoái, 
công ty đã công bố kế hoạch di dời máy 
UFP 160.000 tấn/năm từ nhà máy của họ ở 

thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đến Zhanji-
ang và sẽ nâng cấp thành máy giấy chuyên 
dụng công suất 180.000 tấn/năm./.

Asia Symbol (Quảng Đông) Paper, 
Trung Quốc đã khởi chạy dây chuyền 
sản xuất khăn giấy do ANDRITZ cung 
cấp cho nhà máy ở quận Xinhui, thành 
phố Jiangmen, tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc.

Dây chuyền bao gồm hệ thống chuẩn 
bị nguyên liệu với các máy lọc có nồng 
độ thấp, máy tissue PrimeLine TM 
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W2000 và hệ thống tự động hóa. 

Máy tissue có tốc độ 1.900 m/phút và 
khổ giấy sau cắt biên 5,65m, sản xuất 
tissue chất lượng cao, khoảng định 
lượng 11 – 42 gsm. 

Dây chuyền được trang bị bàn ép 
PrimePress XT Evo, lô sấy PrimeDry 
Steel Yankee và hệ thống hút sấy bằng 

hơi nước  PrimeDry Hood ST giúp tăng 
hiệu suất của dây chuyền.

Asia Symbol (Guangdong) Paper là 
nhà sản xuất giấy in và giấy viết hàng 
đầu tại Trung Quốc. 

Công ty là một phần của Tập đoàn RGE, 
một công ty toàn cầu tập trung vào sản 
xuất giấy và bột giấy bền vững./.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)

Trần Khánh Linh (VPPA)
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